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Đơn vị: Triệu đồng

DỰ 
TOÁN 
NĂM

CÙNG KỲ 
NĂM 

TRƯỚC
A B 1 2 3=2/1 4
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 9.875.000 12.521.407 126,8 157,6
I Thu cân đối NSNN 9.875.000 9.755.264 98,8 172,4
1 Thu nội địa 9.235.000 9.210.380 99,7 177,4
2 Thu từ dầu thô
3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 640.000 544.884 85,1 117,2
4 Thu viện trợ
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2.766.143 120,9
B TỔNG CHI NSĐP 14.030.780 9.451.828 67,4 113,7
 I Chi cân đối NSĐP 11.374.336 8.599.159 75,6 117,0
1 Chi đầu tư phát triển 4.694.320 2.940.687 62,6 138,2
2 Chi thường xuyên 6.488.250 5.656.078 87,2 108,4

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 
vay

3.800 1.034 27,2 173,8

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.360 1.360 100,0
5 Dự phòng ngân sách 186.606
6 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho 
NSĐP

2.656.444 852.669 32,1 88,3

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 116.100
D CHI TRẢ NỢ GỐC 97.400 68.649 70,5 85,2
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